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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 688A/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Tờ trình số 1498/TTr-BQLATTP ngày 30 tháng 11 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- Trung tâm thông tin dịch vụ công;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KSTT, BQLATTP.
	CHỦ TỊCH




Lê Trung Chinh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Phần I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
	
	

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
	1.002425
	Sửa đổi, bổ sung

	II
	Lĩnh vực An toàn thực phẩm
	
	

	2
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương
	2.000591
	Sửa đổi, bổ sung

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương
	2.000535
	Sửa đổi, bổ sung

	III
	Lĩnh vực Quản lý Chất Lượng nông lâm và thủy sản

	4
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	2.001827
	Giữ nguyên

	5
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận hết hạn)
	2.001823
	Giữ nguyên

	6
	Thủ tục xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	1.009945 (TTHC đặc thù)
	Giữ nguyên
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Phén II

NOI DUNG THU TUC HANH CHINH LINH VUC AN TOAN THUC
PHAM THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND QUAN,
HUYEN TREN PIA BAN THANH PHO PA NANG

1. Tha tuc Cap gidy chirng nhan ca s& di diéu kién an toan thue
pham dbi véi co sé kinh doanh dich vy in udng.

a) Trinh tu thwe hién:

Buée 1: To chirc, ¢4 nhan kinh doanh dich vu in udng ndp ho so dé nghi
cép Gidy chig nhén co sé du dleu kién qua hé thong dich vu cong truc tuyén
hodc buu dién hodc ndp truc tiép tai Bd phén Tiép nhan va Tra két qua thude
Vin phong UBND cép quén, huyén vao tit ca cac ngay 1am viéc tir thir hai dén
thir sau, trir cac ngay 1& theo quy dinh.

Bude 2: B phan Tiép nhan va tra két qua nhan da hé so, chuyén Phong Y té.
Trong thoi han 05 ngay lam vige ké tir khi nhan du hd so, Phong Y té

kiém tra hd so. Truong hop c6 yéu ciu stra dbi, bd sung hd so, Phong Y té cé
théng bao bang vin ban gui co sd bd sung, hoan chinh ho so.

Truong hop qua 30 ngay ké tir khi nhén duge théng bdo, co s khong b
sung, hoan chinh hd so theo yéu cau thi ho 50 clia co s¢ khong con gid tri. To
chire, cé nhan phai nép ho so méi dé duoc cap Gidy chtmg nhén néu c6 nhu céu.

Budre 3: Truong hop khong c6 yéu cu stra ddi, bd sung ho so, trong thoi
han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhén du ho so thi Phong Y té thanh 1ap doan
tham dinh va 1ap Bién ban thdm dinh theo miu quy dinh.

Truong hop két qua thdm dinh dat yéu cau trong thoi gian 05 ngay lam
viée ké tir ngay c6 két qua tham dinh, Phong Y t& cap Gidy ching nhan co s&
dt didu kién an toan thye phédm theo Mau s6 03 Phu luc I ban hanh kém theo
Nghi dinh sb 155/2018/ND-CP.

Trudng hop két qua thim dinh chua dat yéu clu va c6 thé khic phuc,
doan tham dinh phal ghi o ndi dung, yéu céu va thoi g1an khic phuc vao Bién
ban thdm dinh véi thoi han khéc phuc khong qua 30 ngay.

Sau khi c¢6 bao cdo két qua khic phuc cia co sd, trong thoi han 05 ngay
lam viéc, Poan thim dinh danh gig két qua khic phuc va ghi két luén vao bién
ban thdm dinh. Trudng hop két qua khic phuc dat yéu cau s& duoc cip Gidy
chimg nhan theo quy dinh.

Trudng hop két qua khéc phuc khéng dat yéu cau thi Phong Y té théng
béo két qua thdm dinh co s& khong dat cho B9 phén Tiép nhén va Tra két qua dé
gui tra van ban cho co s¢ va cho co quan quan ly dia phuong gidm sat va yéu
cdu co s khong duge hoat dong cho dén khi duoce cap Gidy ching nhén.

Trudng hop thay déi tén cia doanh nghiép hoac/va ddi chi co sd, thay ddi
dia chi nhung khéng thay d6i vi tri va quy trinh san xuét thuc phim, kinh doanh
dich vu an udng va Gidy chimg nhén phai con thoi han thi co s& gui thong bao
thay dbi thong tin trén Gidy chiing nhén va kém béan sao van ban hop phap thé







hién sy thay d6i d6 dén co quan tiép nhan hd so da cdp Gidy chimg nhén qua hé
théng dich vu cong truc tuyén hodc qua dudng buu dién hoic tai co quan tiép
nhan hd so.

Buée 4: Bo phén Tlep nhan va Tra két qua nhin Gidy ching nhén tr
Phong Y té va giao cho t chiic, ¢4 nhan.

b) Cach thire thue hién: Nop qua hé théng dich vu cong truc tuyen hoac
qua duodng buu dién hoic nop tryc tiép tai B phén Tiép nhan va Tra két qua
thugc Van phong UBND cap quan, huyén.

¢) Thanh phan hb so:

- Don d& nghi cip Gidy ching nhan Mau sé 1 Phu luc I kém theo Nghi
dinh s6 155/2018/ND-CP ngay 12/11/2018;

- Ban sao Gidy chimg nhan dang ky ho kinh doanh hodc Giy chimg nhén
ddng ky hop tac x4 c6 nganh nghé phu hop véi loai thuc phim cua co sé kinh
doanh;

- Ban thuyét minh vé co s& vat chét, trang thiét bi dung cu bao dam didu
kién vé sinh an toan thyc pham.

- Ban sao Gidy x4c nhan du stic khde cua chu co s& va ngudi truc tiép san
Xuit, kinh doanh thyc phim va dich vu an ubng do co s y té tuyén huyén tro
1én cap.

- Danh sach nguoi kinh doanh dich vu an ubng di duge tdp huin kién
thirc an toan thuc pham ¢6 xdc nhan cia chu co s6.

d) S6 lwong ho so: 01 bd

d) Thoi han gidi quyét: 20 ngay

e) P6i twgng thue hién: Té chire, cd nhan

g) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Y té

h) Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy Chimg nhan co s du
Cheu kién an toan thuc phim Mau s6 03 Phu luc 1 ban hanh kém theo Nghi dinh
s6 155/2018/ND-CP hoic vin ban thong bio két qua thim dinh khéng dat cho
co s¢ va co quan quan ly dia phuong,

i) Phi:

- Phi thim dinh cdp gidy chimg nhan di diéu kién ATTP theo Théong tu sb
67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 cua B trLrEmg B¢ Tai chinh:

+ Dbi vdi co s6 kinh doanh dich vu &n udng Phuc vu dudi 200 sudt an:
700.000 dong/lan/co sO.

+ Pbi véi co sé kinh doanh dich vu an udng Phuc vu tir 200 suét an trd
1én: 1.000.000 dong/lan/co sd.

- Thue hién theo Thong tu s6 44/2023/TT-BTC ngay 29/06/2023 ciia Bé
trudng Bo Tai chinh quy dinh mitc thu mét sé khodn phi, 1¢ phz’ nham hé tro
nguoi dan va doanh nghiép, tir ngay 01/07/2023-31/12/2023 dp dung mikc thu
bdng 90% mike phi quy dinh tai biéu phi trong cong tac an toan thuc pham tai








Thong tu s6 67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021cua B trucng Bé Tai chinh, cu
the:

- D6i v6i co s6 kinh doanh dich vu dn uéng Phuc vu duwdi 200 sudt cn:
630.000 dong/lan/co so

- Déi véi co 56 kinh doanh dich vu dn uéng Phuc vy tir 200 sudt in tré
lén: 900.000 dong/lan/co sé

Tt ngay 01/01/2024, mikc phi dp dung thuc hién thu theo mikc quy dinh tai
Thong tw so 67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 hogc tlep tuc thuc hién theo quy
dinh tai cac Théng tw sira doi, b6 sung hodc thay thé Thong tw 44/2023/TT-BTC
(néu cd).

k) Tén miu don, miu to khai: Pon dé nghi cép Gidy ching nhén theo
Maiu s6 01 Phu luc 1 ban hanh kém theo Nghi dinh 155/2018/ND-CP ngay
12/11/2018.

I) Yéu cau, diéu kién thue hién thiu tuc hanh chinh:

Tuén thu cac quy dinh tai Diéu 28, 29 va Piéu 30 Lujt an toan thuc pham
va cic yéu cau cy thé sau: Thue hién 1{1em thuc ba budce va luu mau thic in theo
huéng dan ctia Bo Y té; Thiét bi, phuorng tién van chuyen bao quan thuc pham
phai bao dam v¢ sinh va khong géy 6 nhiém cho thuc pham Ngudi truc tiép ché
bién thirc 3n phai duoc tép huin kién thice an toan thuc pham va duoc chi co s&
xac nhén va khong bi méc céc bénh ta, ly, thuong han, viém gan A, E, viém da
nhiém tring, lao phdi, tiéu chay cép khi dang san xuét, kinh doanh thuc pham.

m) Cin cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh:
- Luat An toan thye phdm nam 2010;

- Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cua Thu tudng Chinh
phti quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 didu ctia Luat An toan thuc phdm;

- Nghi dinh s6 155/2018/ND-CP ngay 12/11/2018 ciia Thu tuéng Chinh
phii stra dbi, b6 sung mét sé quy dinh lién quan dén diéu kién ddu tu kinh doanh
thudc pham vi quan 1y nha nuée ctia By Y té;

- Théong tu s6 67/2021/TT-BTC ngay 05 thang 8 nam 2021 cua B trudng
B6 Tai chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi trong
cong téc an toan vé sinh thue pham;

- Théng tu s6 44/2023/TT-BTC ngay 29 thdng 6 ndm 2023 cia BS truong
Bé Tai chinh quy dinh mikc thu mot s6 khodan phi, 1é phi nham hé tro nguoi dén,
doanh nghiép,

Quyet dinh s6 135/QD-BYT ngéy 20 théng 01 ndm 2019 cta B§ truéng
B& Y té vé viéc sira d6i, bo sung thu tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh vue
an toan thuc pham va dinh dudng thudc pham vi chirc ning quéan 1y ciia BO Y té;

- Quyét dinh 3 1/2018/QD-UBND ngay 28 thang 9 nim 2018 cua Uy ban
nhan dan Thanh phé Pa Ning vé viéc ban hanh Quy dinh phan cong, phan cp,
phéi hop quan Iy an toan thuc phdm trén dia ban Thanh phd Pa Ning;

- Quyét dinh sb 10/2022/QD-UBND ngay 04 thang 5 nam 2022 cia Uy
ban nhan dan Thanh phé Da Néng sira dbi, bd sung mét sb diéu ctia quy dinh








phan cong, phén cép, phéi hop quan ly an toan thuc phém trén dia ban Thanh
phd Da Néng ban hanh kém theo Quyét dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 théng
9 ndm 2018 ctia UBND thanh phé Pa Néng.

Ghi chii: Cac ndi dung phi, 18 phi dwgc in nghiéng sira dbi theo Quy dinh
ciia Théng tw s6 44/2023/TT-BTC ngay 29/06/2023 cia B truwéng By Tai
chinh Quy dinh mite thu mdt s6 khoan phi, 1é phi nhim hd tro ngudi dan
va doanh nghiép.








Miu s6 01
(Ban hanh kem theo Nghi dinh 56 1 55/2018/ND-CP cua Thil tucng Chinh phu
ngay 12/11/2018 swa doi, bo sung mét s6 quy dinh lién quan dén diéu kién dau
tu kinh doanh thuéec pham vi quan Iy nha nuée ciia Bé Y té)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Ty do — Hanh phic

Da Néng, ngay  thing  ndm 20

PON PE NGHI

Cip Gidy chirng nhén co sé di diéu kién an toan thwe phim

TN T s ominn danmmasnmss wisis s
B8 VA Et el 60 80 wrmiminma s e e e R B
Tén co s& san xuat dé nghi cAp Gidy ching nhan: ......oo.coveeveeevereeereeenns
S
N

Dé nghi duoc cap Giéy chimg nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc phdm
cho san xuat (loai thuc pham va dang thuc pham...):... ...,

CHU CO SO
(ky tén & ghi ro ho tén)








Mau sé 03

(Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 155/2018/ND-CP ngay 12/11/2018
cua Thu tuéng Chinh phu)

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN CAP Poc lap - Tw do - Hanh phic

S6: .../20..../ATTP-CNDPK

GIAY CHUNG NHAN
CO SO DU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM

Chu co so:
Tén co so:
bia chi:
PU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM THEO QUY DINH
GIAY CHUNG NHAN NAY CO GIA TRI 3 NAM KE TU NGAY KY

....... , hgay... thang... nam...
TRUONG PHONG
(Ky tén, dong dau)

! Ghi 16 tén nhom, dang thuc phadm duge san xuét hodc kinh doanh dich vu dn uéng.








2. Thii tye cap Gidy chirng nhin co so di diéu kién an toan thue
phim ddi véi co so san xuat, kinh doanh thwe pham nganh Cong Thuong

a) Trinh ty thue hién:

Buée 1: T chirc, ca nhan san xuét, kinh doanh thuc pham nop ho so qua
hé thong dich vu cong truc tuyén hodc buu dién hodc nop truc tiép tai B6 phén
Tlep nhén va Tra két qua thude Vian phong UBND quén, huyén vao tat ca cac
ngay lam viéc tir thir hai dén thit sau, trir cac ngay 18 theo quy dinh.

Bwére 2: B phan Tiép nhén va Tra két qua nhan da ho so, chuyén phong
chuyén mén (Phong Kinh té hodc Phong Kinh té - Ha tang)

Trong thoi han 05 lam viéc ngay ké tir khi nhan di hd so, chuyén chuyén
mén kiém tra tinh hop 18 cta hd so. Truong hop hé so khong hop 18, phong
chuyén mon c¢6 van ban thong bao va yéu cau co so bd sung, hoan chinh ho so.

~ Sau 30 ngay ké tir ngay thong bao yéu ciu bd sung hd so ma co s khong
bo sung bo sung khong day du thi ho so khong con gia tri.
Buée 3: Tham dinh thuc té tai co sé

Trong thoi gian 15 ngay lam viéc, ké tir ngay c6 ket quéa kiém tra hd so
day da, hop 18, phong chuyén mén t6 chirc thim dinh thuc té tai co sé.

Poan thdm dinh thuc t tai co s& do phong chuyén mén ban hanh quyét
dinh thanh lap.

Noi dung thim dinh thuc té tai co s&: kiém tra tinh théng nhét ctia ho so
dang ky cép Glay ching nhén nop phong chuyén mén voi hd so goe luu tai co
s&; Tham dinh diéu kién an toan thuc phdm tai co s& theo quy dinh.

Két qua thim dinh thuc t€ tai co so: két qua thAm dinh phai ghi r6 “Dat”
hoéc “Khong dat” hoac “Cho¢ hoan thl“ ” vao Bién ban tham dinh diéu kién an
toan thue phim ddi véi co s& san xuét thuc pham.

+ Trudng hop “Khoéng dat” hodc “Chd hoan thién” phai ghi 15 1y do trong
Bién ban thdm dinh. Truong hop “Chd hoan thién”, thoi han khic phuc t6i da la
60 ngay ké tir ngdy co6 bién ban tham dinh. Sau khi da khic phuc theo yéu ciu
cuia Poan thim dinh, co s& phai ndp bao cao két qua khéc phuc va ngp phi tham
dinh vé co quan c¢6 thim quyén dé té chic tham dinh lai. Thoi han tham dinh lai
t6i da 1a 10 ngay lam viéc tinh tir khi co quan c¢6 thdm quyen nhan dugc bao cao
khic phuc. Sau 60 ngay co s¢ khéng ndp bao cao két qua khic phuc thi h6 so dé
nghi cip Gidy ching nhén co s¢ du didu kién an toan thuc phdm va két qua tham
dinh truée dé véi két luan “Cho hoan thién” khong con gia tri.

+ Trudng hop két qua thdm dinh lai “Khéng dat” hodc qua thoi han khic
phuc ma co s khong nop bao cao két qua khic phuc, phong chuyén mon thong
b4o bang vin ban t6i co quan quan ly dia phuong dé gidm st va yéu ciu co so
khéng dugc hoat déng cho dén khi duoc cip Gidy ching nhan.

Bién ban thidm dinh thuc té tai co s& duoc 1ap thanh 02 ban c6 gia tri nhu
nhau, Poan tham dinh gift 01 ban va co sd¢ gitt 01 ban.







Buée 4: Cap Gidy chirng nhan
Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay c6 két qua thAm dinh thyc té
tai co s& 1a “Dat” thi cép Gidy chirng nhén cho co sé.

Phong chuyén mén tra ket quéa dén Bd phén Tiép nhan va Tra két quéa dé
guri tra Gidy chimg nhén cho té chiic, ¢4 nhén.

b) Cach thire thue hién: Nop qua hé théng dich vu cong truc tuyen hoac
qua duong buu dién hodc ndp truc tiép tai Bo phan Tiép nhén va Tra két qua
thudc Vin phong UBND quén, huyén.

¢) Thanh phan hd so:

- Pon dé nghi theo MAu sb 01a Muc I tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020;

- Ban sao Gidy chirng nhén dang ky ho kinh doanh hozc Gxay ching nhéan
dang ky hop tic xd c6 nganh nghé phtl hop véi loai thuc phdm cla co s& san
xuat

- Ban thuyét minh vé co sé vat chit, trang thiét bi, dung cu bio dam diéu
kién v& sinh an toan thuc phdm theo MAu s6 02a (d6i véi co so san xuét) Muc |
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020 ;

- Danh sach tong hop du stic khée do chii co s& xac nhén hodc ban sao
gidy xédc nhén du stre khoe clia chui co s& va nguoi truc tlep san xuét thuc pham
do co s& y té cép huyén tré 1én cap,

Glay xac nhén dé duoc tap huén kién thirc vé an toan thue pham cua
nguoi tryc tlep san xudt thyue phdm c6 xéc nhan ctia chi co s6 theo Mau 01 hoac
02 tai Phy luc I Théng tu 13/2020/TT-BCT ngay 18/06/2020.

d) S6 lugng hd so: 01 bo.

d)Thoi han gidi quyét: 20 ngay lam viéc

e) Doi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chic, c4 nhan

g) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hoic Phong
Kinh té - Ha tang

h) Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chirng nhéan co s¢ du
diéu kién an toan thuc pham theo Miu 05a ban hanh kém theo Nghi dinh sb
17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020.

i) Phi:

- Phi thAm dinh cap gidy ching nhan du didu kién ATTP theo Théng tu s6
67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 ciia B trudng Bo Tai chinh: Déi véi co s
san xudt: 500.000 dong/lan/co sé

- Thuc hién theo Théng tu s6 44/2023/TT-BTC ngay 29/06/2023 ciia Bo
trucong B¢ Tai chinh quy dinh mire thu mét s6 khodn phi, 1é phz nham hé tro
nguoi dan va doanh nghiép, tir ngay 01/07/2023-31/12/2023 dp dung miic thu
bang 90% muic phi quy dinh tai biéu phi trong céng tdc an toan thuc pham
Thong tw s6 67/2021/TT- BTC ngay 05/08/2021ctia B trudng B Tai chinh, cu
thé: Doi véi co s6 san xudt: 450.000 dong/lan/co 6
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T ngay 01/01/2024, mikc phi dp dung thuc hién thu theo miic quy dinh
tai Thong tw so 67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 hodc tzep tuc thuc hién theo
quy dinh tai cdc Thong tu sira déi, bo sung hodc thay thé Théng tw 44/2023/TT-
BTC (néu c6).

k) Tén miu don, mau to khai:

- Pon dé nghi theo Mau s6 01a Muc I tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020;

- Ban thuyét minh vé co s& vit chit, trang thiét bi, dung cu bao dam didu
kién vé sinh an toan thuc pham theo Mau s0 02a (d6i v6i co s& san xuét) Muc |
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02
nam 2020;

- Béo cdo két qua khic phuc theo Méu sb 04 Muc [ tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 17/2020/NB-CP ngay 05 thang 02 nim 2020;

- Giay xac nhan da dugc tap huén kién thire vé an toan thuc pham cla
ngudi truc tiép san xuit thue pham c6 xéc nhan cta chi co s& theo Mu 01 va
02 tai Phu luc T Théng tu 13/2020/TT-BCT ngay 18/06/2020.

) Yéu ciu, diéu ki¢n thwe hién thii tuc hanh chinh:

Co du diéu kién bao dam an toan thue pham phu hop véi thg loai hinh
san xuét, kinh doanh thuc pham theo quy dinh tai Muc 2, 3, 4, 5, 6 va 7 Chuong
VI cua Nghij dinh 77/2016/ND-CP.

Co s& c6 Gidy chimg nhan déng ky ho kinh doanh hoac Glay ching nhan
dang ky hop tac x4 va san xuét cac san pham thyc pham ¢ cong sut thiét ké:

+ Ruou: nho hon 03 triéu lit san phdm/nam;

+ Bia: nh6 hon 50 triéu lit san phdm/nam;

+ Nuéc giai khat: nho hon 20 triéu lit san phAm/nam;

+ Sita ché bién: nhé hon 20 trigu lit sén phdm/nim;

+ Dau thuc vat: nhé hon 50 ngan tin san phdm/nim;

+ Bénh keo: nho hon 20 ngan tén san phim/nim;

+ Bot va tinh bot: nhé hon 100 ngan tén san phim/nam.
m) Cin cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét An toan thuc pham nam 2010;

- Nghi dinh ) 77/2016/ND CP ngay 01/07/2016 cta Thu tuéng Chinh
phu stra ddi, bd sung mot so quy dinh ve diéu kién dau tu kinh doanh trong linh
vire mua bén hiang héa qudc té, hoa chét, vat liéu nd cong nghiép, phan bon,
kinh doanh khi, kinh doanh thyc phdm thudc pham vi quan ly nha nudc cta B
Cong thuong.

- Nghi dinh so 15/2018/ND- CP ngay 02/02/2018 cua Thu tuéng Chinh
phtt quy dinh chi tiét thi hanh mot sé didu cuia LuAt An toan thyc phim;
- Nghi dinh s0 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 ndm 2020 stra ddi, bd
sung mdt s6 didu ctia cac Nghi dinh lién quan dén diéu khién dau tu kinh doanh
thuc linh vue quan ly nha nude cia B Coéng Thuong;
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- Théng tu sb 43/2018/TT- BCT ngay 15 thang 11 nam 2018 cua Bo
truéng By Céng Thuong quy dinh vé quan 1y an toan thuc phdm thudc trach
nhiém cua B§ Coéng Thuong;

- Théng tu 13/2020/TT-BCT ngay 18 thang 06 ndm 2020 cia B Céng
thwong Stra doi, bd sung, bai bé mot sb quy dinh vé diéu kién dau tu kinh doanh
thudce linh vuc quan Iy nha nuéce cia B§ Cong thuong,

- Théng tu 86 67/2021/TT-BTC ngay 05 thang 8 ndm 2021 ctia B§ trudng
B6 Tai chinh quy dinh muc thu, ché d§ thu, ngp, quan ly va st dung phi trong
cong tac an toan vé sinh thuc pham

- Théng tu s6 44/2023/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 2023 ciia B§ trucng
B Tai chinh quy dinh mike thu mét s6 khoan phi, 1é phi nham hé tro ngudi dan,
doanh nghiép;

- Quyét dinh sb 688A/Qb-BCT ngay 28 thang 02 niam 2020 cia B
truéng Bo Cong Thuong vé viée cong bd thu tuc hanh chinh sira ddi, bd
sung/bii bod thudc chiic nang quan ly nha nudéce ctia B6 Céng Thuong;

Quyet dinh sb 31/2018/QD-UBND ngay 28/9/2018 ctia Uy ban nhan dan
Thanh phé Pa Néng vé viéc ban hanh Quy dinh phén cong, phén cép, phdi hop
quan ly an toan thuc pham trén dia ban Thanh pho Da Néng;

Quyet dinh sb 10/2022/QB UBND ngay 04 thang 5 nam 2022 cua Uy
ban nhan dan Thanh pho ba Nang sua d01 bd sung madt sb diéu cua quy dinh
phan cong, phén cap, phm hop quan ly an toan thuc pham trén dia ban Thanh
pho ba Nang ban hanh kém theo Quyet dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 thang
9 nam 2018 caa UBND thanh pho ba Nang
Ghi chia: Cace ndi dung phi, 1§ phi dwee in nghiéng sira doi theo Quy dinh
ciia Thong tw sb 44/2023/TT-BTC ngay 29/06/2023 cia B truéng By Tai
chinh Quy dinh mire thu mot sé6 khoan phi, 1¢ phi nham hd tro' ngudi dan
va doanh nghiép.
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Mﬁu’sé 0la
(Ban hanh kem theo Nghj dinh so 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020
cua Thu tuéng Chinh phii)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Do Iap - Tw do - Hanh phic

............ , ngay .... thang .... nam 20..

DON PE NGHI

Cip Gidy chirng nhin co sé di diéu kién an toan thwe pham

Co so san xuét, kinh doanh (tén giao dich hop phap): ................
Dia diém tai: ...l

s T o - PO conimesbosns

Nganh nghé san xuét, kinh doanh (tén san pham): .................

Nay nop ho so xin cap Giay chung nhén co sé du diéu kién an toan thuc
pham cho:

- Co sO san xuét
- Co 50 kinh doanh'”
- Co s& vira san xuit vira kinh doanh
- Chubi co sé kinh doanh thuc phim
Fio T
Ching t6i cam két bao dam an toan thuc phém cho co s¢ trén va chiu
hoan toan tréch nhiém vé nhiing vi pham theo quy dinh ctia phap luét.

Tran trong cam on./. )
PAI DIEN CO SO

Ho so gii kém gdm:
(Ky tén, dong dau)

(1) : Béi v6i Chudi kinh doanh thuc phdm kém theo danh sach co s& kinh
doanh thudc chuoi

(2) : Danh sdch nhém san phdm
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Mﬁu’sé 02a
(Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020
cua Chinh phu)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

e

‘ BAN THUYET MINH
Vé co' sé vt chit, trang thiég bi, dung cu bio diam diéu ki¢n v¢ sinh an toan
thue pham (doi véi co s san xuat)

I. THONG TIN CHUNG
o 2 = T FT 1 I o AT O
o C I R B LT T Y g ————————

- Dia chi CO SO SAN XUAL: ...ttt e e e e e e,

= MEE DANG SAN XUAL: .11t
- BB IR oo vomenmmin nsmssm s ns o s o4 5 o anks S i st
- Téng b cong nhan vién: ...... s i SR S s D Kb
- Tong s6 cong nhén vién truc tiép SAN XUAL: ..

- Tong s6 cong nhin vién da dugc xac nhéan kién thic/tdp huan kién thic vé an
t0aNn thye PhAm: ... s

- Téng s6 cong nhan vién da kham strc khoe dinh ky theo quy dinh: ...............
II. THU'C TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET BI, DUNG CU

1. Co s& vt chat

- Dién tich mét bing SAN XUAL ......oovvvveereineeennnn, m
- S0 d6 b tri mat bAng SAN XUAL: L........veeee it eee e
= K&t CAUNNA XUGTIZ: 1.t
- Ngudn nuéde phuc vu san Xudt dat TCCL: ...vvvvevereee e
- Hé théng VE SINh NhA XUGNE: .ottt e e e e,

2. Trang thiét bi, dung cu san xudt

Thue trang hoat dong
; |cua trang thiét bi, dung .
T Tén trang, thiét bi luif; cu fhl:
TNE e Trung | Kém
binh

| Trangﬁthiét bi, dung cu hién ¢é
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Trang thiét bi, dung cu san xuat
Dung cu bao g6i san phém

Trang thiét bj vén chuyén san phim
Thiét bi bao quan thuc pham

Thiét bi khir tring, thanh tring
Thiét bi vé sinh co s0, dung cu
Thiét bi giam sét

Phuong tién rira va khir tring tay
Dung cu luu mau va bao quan mau
Phuong tién, thiét bi phong chéng]
con trung, dong vat gy hai
11|Trang phuc v¢ sinh khi tiép xuc truc
tiép voi nguyen liéu, thuc pham

II [Trang thiét bi, dung cu dw kién bd sung

—

II1. PANH GIA CHUNG

Diéu kién co s& vat chét, trang thiét bi hién c6 cta co s¢ da dap ting yéu
cau an toan thyc phdm @ san xuét thuc phdm theo quy dinh chua?

Truong hop chua déap tmg yéu cdu an toan thuc phim theo quy dinh, co
s& cam két s& b sung va hoan thién nhitng trang thiét bi (da néu tai muc II cia
Béng ké trén); ghi cu thé thoi gian hoan thién.

Cam két ciia co so:

1. Cam doan céc thong tin néu trong ban thuyét minh la dung su that va chiu
trach nhiém hoan toan vé nhiing thong tin d4 dang ky.

2. Cam két: Chap hanh nghiém céc quy dinh v& an toan thuc phédm theo quy
dinh./.

Dia danh, ngay....thdng....ndm 20....
PAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong ddau)
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Mfu{ 50 04
(Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020
cia Thii twong Chinh phi)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

Dia danh, ngay ... thang ... nam 20

BAO CAO KET QUA KHAC PHUC
KD 007 iineiniommmnpassmmmmnsnnsessssssssisssssssssanpesmmsosss sniassnn
I. THONG TIN CHUNG
Lo TRBUGEIBEN (nicn comns abim s snsmns sipi s sss s i oS8t oo ssare e S518cmch o s e,
2 018 BH G0 BEE & v s s i v 0 00 Ko s b i o s s

3 |80 G  ThUBE . e cones s s s s BB e mvass o s i s

II. TOM TAT KET QUA KHAC PHUC

L5i theo két ludn kiém tra ngay..| Nguyén Bién phap

TT ; s i a . s Z
thang.... nim .... ciia ........ nhan sai loi | khac phuc

Két qua

Dé nghi co quan kiém tra tién hanh kiém tra va lam thu tuc dé co s6
chiing t8i duge cap Giay ching nhan co s¢ di diéu kién an toan thuc phdm./.

DPAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong dau)
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MAiu 01. Gidy x4c nhin tip huén kién thirc vé an toan thwe phadm

(Ban hanh kém theo Thong tw s6 13/2020/TT-BCT ngay 18 théng 6 niim 2020 ciia Bé
truong Bo Cong Thurong)

TEN DON VI XAC NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY XAC NHAN TAP HUAN KIEN THU'C
VE AN TOAN THU'C PHAM
Sé6: /20.../XNTH-ky hiéu viét tit ctia don vi x4c nhan

Cén ctt Thong tw 6 .../ TT-BCT «ooovvveverereeereeeeeeeeseeonn,
...(tén don vi x4c nhén).... x4c nhén cac 6ng/ba thudc t6 chirc:
EE0 B0 PRI TIHBNE o s i kvsims mmwis ssien swinns SR R
TR o RSP

Gidy chung nhén dang ky doanh nghiép, Gidy chtng nhén dang ky hd kinh
doanh, cap TBA .k o nesamain v BRILGHEE, s nmmmssnsrosisensmssis

Xac nhan cac ong/ba (co tén trong danh sach kém theo) da dugc tip huin kién
thirc v& an toan thuc phém theo quy dinh hién hanh.

Gidy ndy c6 gid tri trong thoi han 3 nim ké tir ngay cép.

— ngc‘ty ...... t/:'zdng:.... nam ...
CHU CO SO XAC NH[\N
(ky tén/ dong dau)
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Mﬁu 02.
Gidy xdc nhén tip huin klen thirc vé an toan thwe phim (D6i véi tap thé)
(Ban hanh kem theo Théng tu s6 13/2020/TT-BCT ngay 18 thdang 6nam 2020 cia Bé
ruong Bé Céng Thiong)

TEN CO SO SAN XUAT, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
KINH DOANH Dée lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY XAC NHAN TAP HUAN KIEN THU'C VE AN TOAN THUC PHAM
Sé: /20../XNTHKTATTP

Cin ctt Théng tu sb .../TT-BCT ngay ... thang ... ndm 2020 cua Bo trudng Bo
Céng Thuong stra dox b sung, bai bo mot s6 quy dinh vé& diéu kién dau tu kinh
doanh trong mét s6 linh vuc thudc pham vi quan ly nha nudc cia B6 Cong
Thuong;

Can ctt két qua kiém tra kién thtc vé an toan thuc phdm theo quy dinh tai Quyét
dinh Sb... /QD-BCT ngay...thang...ndm 2020 cia Bo truéng Bd Coéng Thuong
vé viéc..

Tén Co so san xuat, kinh doanh: .....ocovvvveveeeeveeeeiee,

R ———

Gidy chimg nhén déng ky kinh doanh/G1ay ching nhan ding ky doanh
nghiép/Gidy chimg nhin du tu (néu co) sO: ... cip ngay: ... noi cap
ety Eha Y i - TR Y

Xac nhan cdc 6ng/ba c6 tén theo danh sach kém theo da duoc tép huén kién thirc
vé an toan thue phdm va da dat két qua kiém tra kién thtrc vé an toan thye pham
tai bubi kiém tra ngay... thang.... ndm ..... theo quy dinh hién hanh.

Gidy nay c6 gié tri trong thoi han 3 nim ké tir ngdy cép.

vy NGAY.......tHANG ... nAM....
CHU CO SO XAC NHAN
(ky tén/dong dau)
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Danh sach kém theo Gidy xdc nhén tp huén kién thirc vé an toan thwe phim

SO, /20../XNTHKTATTP
. ; B¢ phan
S6 H¢ chibu/ Nﬁ’l’]ﬁﬂzggg/ hién
TT | Hova Tén | Nam | Nir CI\HC[ND/fhe CMND/ thé cin ‘dan‘ga
can cudc L lam viée

tai co s&
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Miii:ll s6 052a
(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020 cua
Chinh phu)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Ty do - Hanh phice

e e

__ GIAY CHUNG NHAN _
CO SO DU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

PHONG KINH TE/KINH TE HA TANG QUAN/HUYEN...
CHUNG NHAN
(T U 5 s cmm v e s s o s o 0 S S B84
LOAT HINE SAN XIIATD: vceumvissnsonsasspsnnsasssesmmoriatnisssndsso sbiesss
SRR R i e e A e i

DIA CHI SAN XUATS: 1eveuvieeeeeeeeeeeeereeseeeseesseasesssssessessessssssessensens
DIEN THOAL ....ccocoeeceenionsnsocenrssscss FAX: trvineeneirenineneenennnnns
PU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM THEO QUY PINH

S8 CAP. v JGCNATTP- ATTp D4 Ning, ngdy.....thdng.....ndm....
Gidy ching nhan c¢6 hiéu luc dén TRUONG PHONG

ngay.....thang....nam ............. (K3 tén, dong dau)

(1): Ghi cu thé tén nhém san phim thuc phdm san xuét
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3. Thii tuc cap lai Glay chirtng nhin co sé di diéu kién an toan thye
pham déi véi co' so san xuét, kinh doanh thwe phim nganh Cong Thuong

a) Trinh tw thue hién

Buée 1: TH chire, ca nhan san xuét, kinh doanh thuc phdm nop ho so qua
hé thong dich vu cdng truc tuyén hodc buu dién hoic nop truc tlep tai BO phan
Tlep nhan va Tra két qua thuée Van phong UBND quan, huyén vao tét ca céc
ngay lam viéc tir thir hai dén thir sau, trir cac ngay 1€ theo quy dinh.

Bwée 2: Bo phan Tiép nhan va Tra két qua nhan du hd so, chuyén phong
chuyén mén (Phong Kinh té hodc Phong Kinh té - Ha tang)

+ Trudng hop cap lai do Gidy ching nhan bi mét hodc bj hong

Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dugc Don dé nghi hop
&, cén ctr hé so luu, phong chuyén moén xem xét va cap lai. Truong hop tir chdi
cép lai, phai théng béo bang van ban va néu ro ly do.

+ Tru*ong hop cap lai do co so thay doi dia diém sén xuat kinh doanh;
thay dm bd sung quy trinh san XUuat, mat hang kinh doanh va khi Glay chirng
nhan het hiéu luc thl trinh tu, tha tuc cap lai G1ay chung nhéan thuc hién theo quy
dinh tai thu tuc cap Glay chiing nhén co s& da diéu kién an toan thuc pham dbi
vl co sO san xuat kinh doanh thuc pham nganh Cdong Thuong.

+ Trudng hop co sd thay ddi tén co sé nhung khéng thay dbi chi co s6,
dia chi, dia diém va toan bd quy trinh san xuit, mit hang kinh doanh.

Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc ho so dé nghl cap
lai ho’p le can ¢t ho so luu, phong chuyén mon xem xét va cap lai. Truong hop
tir chdi cap lai, phai thong bao bang van ban va néu 16 ly do.

+ Truong hop co sé thay ddi chu co s¢ nhung khong thay dbi tén co so,
dia chi, dia diém va toan bo quy trinh san xuét, mit hang kinh doanh.

Trong tho1 han 03 ngay lam viéc ké tur ngay nhan duoc hd so dé nghi cép
lai hop le can ¢ ho so luu, phong chuyén mon xem xét va cap lai. Truong hop
tir chdi cap lai, phai thong bao bang véan ban va néu rd ly do.

b) Cach thirc thwe hién: Nop qua hé thdng dich vu cong truc tuyén
hodc qua duong buu dién hodc ndp truc tiép tai B phén Tiép nhén va Tra két
qua thudc Van phong UBND quén, huyén.

¢) Thanh ph?m ho so:

- Trudng hop dé nghi cip lai Gidy chimg nhan do bi mit hodc bj hong:

+ Pon dé nghi cz“ip lai theo Mau sb 01b Muc 1 tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh sb6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020;

- Trudmg hop dé nghi cap lai Gidy chtng nhan do ¢0 sO thay déi dia diém
san xudt, kinh doanh; thay ddi, bd sung quy trinh san xuét, mit hang kinh doanh
hoac khi Glay chiig nhan hét hiéu luc

+ Pon dé& nghi cap lai theo Mau s6 01b Muc I tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020;

+ Ban sao Gidy chimg nhan ding ky hé kinh doanh hoic Gidy chimg nhan
ding ky hop tac xa c6 nganh nghé phit hop véi loai thue phdm cia co s& san xuét;
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+Ban thuyét minh v& co sé vét chat, trang thiét bi, dung cu béo dam didu
kién vé sinh an toan thuc phim theo Mau 56 02a (d6i véi co s6 san xuit) Muc I
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh sb 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020 ;

+Danh sach téng hop du sic khée do chii co s& xac nhén hodc ban sao
gidy xé4c nhén du stre khoe clia chii co s& va ngudi truc tiép san xuét thuc phdm
do co's& y té cdp huyén trd 1én cAp;

= Glay xac nhén da dugc tép huén kién thicc v& an toan thuc pham cua
ngudi tryc tiép san xudt thuc phém c6 xac nhén cua chi co sé theo MAu 01 va
02 tai Phu luc I Thong tu 13/2020/TT-BCT ngay 18/06/2020.

- Trudng hop dé nghi cép lai Glay chiing nhan do thay dbi tén 0 80 nhung
khong thay dbi chii co s, dia chi, dia diém va toan b6 quy trinh san xuét

+ Pon dé nghi cp lai theo MAu sb 01b Muyc I tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020;

+ Gidy chiing nhén co s& di didu kién an toan thuc phim d3 dugc cép
(ban sao c6 xac nhén cla co sd);

+ Tai liéu chitng minh su thay doi tén co so.

- Truong hop dé nghi cap lai Gidy ching nhén do thay d6i chu co SO -
nhung khéng thay ddi ten co s6, dia chi, dia diém va toan bd quy trinh san xuét

+ Pon dé ngh1 cap lai theo MAu s6 01b Muc I tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nim 2020;

+ Gidy ching nhan co s di diéu kién an toan thuc phim da dugc chp
(ban sao c6 x4c nhan cla co so);

+ Danh sach tong hgp du stic khoe do chu co sé xac nhén hodc ban sao
gidy xdc nhin du stc khoée cia chu co s& va ngudi truc tiép san xudt thuc pham
do co so'y té cap huyén trd 1én cap (ban sao c6 xac nhén cla co so).

d) S6 lrgng ho so: 01 bo.

d)Thoi han gidi quyét:

- Trudng hop cép lai do Giy chiimg nhan bi mat hoic bj héng

Trong thoi han 03 ngdy 1am viéc ké tir ngay nhén duoc Don dé nghi hop

1€.

- Truong hop d& nghi cap lai Gidy ching nhén do co sG thay doi dia diém
san xuét, kinh doanh; thay d6i, b6 sung quy trinh san xuét hodc khi Gidy chung
nhan hét hidu luc

Trong vong 05 ngay lam viéc ké tir khi ¢ ket qua tham dinh thuc té tai co
50 1a “Dat” (trong 20 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan hé so).

- Truong hop co sé thay doi tén co so nhung khong thay d6i chii co s6,
dia chi, dia diém va toan bd quy trinh san xuét;

Trong thoi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngay nhén duge hd so dé nghi cép
lai hop €.

- Trudng hop co sé thay doi chu co s6 nhung khéng thay ddi tén co sd,
dia chi, dia diém va toan bd quy trinh san xuét.
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Trong thoi han 03 ngdy lam viéc ké tir ngay nhan duoc hd so dé nghi cip
lai hop 1€.

e) Pdi twong thue hién thii tuc hanh chinh: T4 chire, cd nhan

g) Co quan thyc hién thi tue hanh chinh: Phong Kinh té hodc Phong
Kinh té - Ha tang.

h) Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén co sé du
didu kién an toan thuc phdm theo Mau 05a ban hanh kém theo Nghi dinh s6
17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020.

i) Phi:

- Trudng hop cép lai do Giéy chting nhén bj mét hodc bi héng: khéng cé

- Truong hop d& nghi cip lai Gidy chimg nhén do co s¢ thay adi dia diém

san xuat; thay doi, bd sung quy trinh san xudt hoic khi Gidy ching nhén hét
hiéu luc

+ Phi tham dinh cép gidy chimg nhan du didu kién ATTP theo Théng tu
sb 67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 cua B truong Bo Tai chinh: Déi véi co
s& san xuat: 500.000 dong/lan/co s&

+ Thure hién theo Théng tw s6 44/2023/TT-BTC ngay 29/06/2023 ciia Bé
truéng Bé Tai chinh quy dinh mikc thu mét sé khoan phi, 1é phi nham hé tro
nguai dan va doanh nghiép, tir ngay 01/07/2023-31/12/2023 dp dung mic thu
bing 90% mikc phi quy dinh tai biéu phi trong céng tdc an toan thuc pham tai
Thong tu 56 67/2021/TT- BTC ngay 05/08/2021cva B truong B Tai chinh, cu
thé: Pi véi co sé san xudt: 450.000 dong/lan/co so.

Tt ngay 01/01/2024, mukc phi dp dung thuc hién thu theo mic quy dinh iqi
Théng tw 56 67/2021/TT-BTC ngay 05/08/2021 hodc tiép tuc thuc hién theo quy
dinh tai cdc Thong tu sira doi, bé sung hodc thay thé Thong tw 44/2023/TT-BTC
(néu cd).

- Trudng horp co so thay doi tén co s¢ nhung khong thay ddi chu co sd,
dia chi, dja diém va toan bd quy trinh san xuét: khong c6

- Truong horp co s¢ thay d6i cha co s nhung khong thay doi tén co s,
dia chi, dia diém va toan bd quy trinh san xuét: khong c6

k) Tén mau don, miu to khai:

- Don dé nghi theo Méu sb 01b Muc I tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020;

- Ban thuyet minh vé co s& vat chét, trang thiét bi, dung cu bao dam didu
kién v¢ sinh an toan thuc phém theo Mau s6 02a Muc I tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s& 17/2020/NB-CP ngay 05 thang 02 nim 2020;

- Béo céo két qua khic phuc theo Méu s 04 Muc I tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nim 2020;

- Glay xdc nhén da duoc tap huén kién thirc vé an toan thuc pham cla
nguoi tryc tiép san xudt thyc phdm c6 x4c nhdn cia chi co s& theo MAu 01 hoic
Mau 02 tai Phu luc I Théng tu 13/2020/TT-BCT ngay 18/06/2020.

1) Yéu cau, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh:
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Co du diéu kién bao dam an toan thue pham phtt hop véi timg loai hinh
sén xuét, kinh doanh thuc phdm theo quy dinh tai Muc 2, 3, 4, 5, 6 va 7 Chuong
VI ciia Nghi dinh 77/2016/ND-CP.

Co s& ¢ Gidy chimg nhén ding ky h¢ kinh doanh hodc Glay ching nhan
dang ky hop téc x3 va san xuét c4c san pham thuc pham cé cong sudt thiét ké:

+ Rugu: nhé hon 03 triéu lit san pham/nam,

+ Bia: nho hon 50 triéu lit san phAm/nam;

+ Nude giai khat: nhé hon 20 trigu lit san pham/nam;

+ Sita ché bién: nho hon 20 triéu lit sén phdm/nam;

+ Déu thue vét: nhd hon 50 ngan tin san phim/nam;

+ Banh keo: nho hon 20 ngan tin san phdm/nam;

+ Bot va tinh bt: nhd hon 100 ngan tAn san pham/nam.

m) Can cir phap 1y ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat An toan thuc phdm nam 2010;

- Nghi dinh 56 77/2016/ND-CP ngay 01/07/2016 cua Thu tuéng Chinh

. phti stra d6i, bd sung mot so quy dinh vé diéu kién dau tu kinh doanh trong linh

vuc mua ban hang hoa qudc té, héa chét, vat liéu né cong nghiép, phan bon,
kinh doanh khi, kinh doanh thuc pham thudc pham vi quan Iy nha nudc ctia Bo
Cong thuong.

- Nghi dinh §6 15/2018/ND-CP _ngay 02/02/2018 cua Thu tuéng Chinh
phu quy dinh chi tiét thi hanh mot so6 diéu ctia Ludt An toan thuc pham;

- Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05 thang 02 nam 2020 sua doi, bo
sung mot s6 diéu ctia cac Nghi dinh lién quan dén didu khién dau tu kinh doanh
thudc linh vuc quan 1y nha nudc cua B Cong Thuong;

- Théng tu sb 43/2018/TT-BCT ngay 15 thang 11 niam 2018 cia B
truéng Bo Cong Thuong quy dinh vé quéan Iy an toan thwe phdm thude trach
nhiém cua B§ Céng Thuong;

- Thong tu 13/2020/TT-BCT ngay 18 thang 06 nam 2020 ciia B§ Céng
thuong Stra doi, bo sung, bii bé mét sb quy dinh vé didu kién dau tu kinh doanh
thudc linh vure quan ly nha nude ciia Bo Cong thuong.

- Théng tu s6 67/2021/TT-BTC ngay 05 thang 8 nam 2021 cua B truong
B¢ Tai chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quéan 1y va st dung phi trong
cdng tac an toan vé sinh thuc pham;

- Théng tu s6 44/2023/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 2023 cua B¢ truong
B Tai chinh quy dinh mite thu mét s6 khodn phi, 1é phi nham hé tro nguoi dan,
doanh nghiép;

- Quyét dinh so 688A/QD-BCT ngay 28 thang 02 nam 2020 cia Bo
truéng Bo Cong Thuong vé viée cdng bd thu tuc hanh chinh sia dbi, bd
sung/bdi bo thudc chirc nang quan ly nha nudce ciia Bo Cong Thuong;
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- Quyet dinh s6 31/2018/QD-UBND ngay 28/9/2018 cta Uy ban nhén dan
Thanh phb Pa Ning vé viéc ban hanh Quy dinh phan cdng, phén cap, phéi hop
quan ly an toan thuc pham trén dia ban Thanh ph6 Pa Ning;

- Quyét dinh sé 10/2022/QD-UBND ngay 04 thang 5 ndm 2022 cia Uy

ban nhan dén Thanh pho Da Ning sira doi, bo sung mot sb diéu ctia quy dinh
phan cong, phéan cép, phéi hop quan ly an toan thue pham trén dia ban Thanh
phd Pa Ning ban hanh kém theo Quyet dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 thang
9 niam 2018 ctia UBND thanh phd DPa Ning.
Ghi chii: Cac ndi dung phi, 1¢ phi dugc in nghiéng sira d6i theo Quy dinh
ciia Thong tw sb 44/2023/TT- BTC ngay 29/06/2023 cia B¢ truwong Bo Tai
chinh Quy dinh mire thu mdt s6 khoan phi, 1& phi nhiam hd trg ngudi dan
va doanh nghiép.
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MAu sb 01b

(Ban hanh kém theo Nghij dinh s6 17/2020/ND-CP ngdy 05/02/2020
cua Chinh phii)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

., ngay ...thang ... nam 20 ...

PON PE NGHI

Cap lai Giay chirng nhan co s¢ dii diéu kién an toan thue pham
B BER oo o nipraan Mo B S v

TEH B0 BU e vwmas svinen oves rais i svass o aas i dé nghi quy co quan cap lai
Giay chirng nhéan co so du dién kién an toan thue pham, cu thé nhu sau:

Gray -chintip: b el 00 QU0E CHD B0 s cines snins snpmennas ngay cap

..................................

Ly do xin cip lai Gidy chtmg nhén (ghi cy thé truong hop xin cép lai theo
quy dinh tai cdc khoan 2 Didu 12 cua Nghi dinh sé 17/2020/ND-CP ngay
05/02/2020):. 1 et e e

Pé nghi Quy co quan xem xét chép thuén./.

PAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong dau)
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M?tu’sé 02a
(Ban hanh kem theo Nghi dinh so 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020

cua Chinh phu)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

| BAN THUYET MINH
Vé co sé vat chit, trang thiég bi, dung cu bio dim diéu kién v€ sinh an toan
thwe pham (d6i v6i co' sé' san xuit)
I. THONG TIN CHUNG

RO B B0 o cvavmics orise 45 008 Bt b M AN S 1 05 BT i S A e e i S G bl s

< TNGORL AN PHORE .ouvmmsimirormones mmss s s s s o o saem Toresi

- DIa chi CO SO SAN XUAL: ... .v ittt ettt e e et e e e e
- Biachi khé (080 dia ohi BACY: ...cvovin voriosnns soveasomssnmsn smnanne ssusssnsie souses

- Mit hang san xult: ...............0.. T T T B 08 R TR e s A

= ICElE Sl TIRE R cosmemmssmumvincsmims ms swie BT ERe S0 (PSSR B i

# RS SURIETINI DIEIE fom uieh sonen summamony i Rovsa i st S MR

= ‘Tong 80 ¢hng nhin Vien irae Heh SRl oo cossmam sinemesnns sisss, G

- Tong s6 cong nhan vién da dugc xac nhén kién thice/tdp huan kién thic vé an
Aoem Thore DB « s o st e sibp s RS A Yaaes Smilh $aSs Saiis Fiamithans sy

- Téng s6 cong nhén vién da kham sirc khoe dinh ky theo quy dinh: ...............
II. THU'C TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET BI, DUNG CU

1. Co s& vat chét

- Dién tich mét bang san xuat

- S0 d0 bO tri mat bAng SAN XUAL: ....eov it eecreee e eiiae s

B G g T ————————

- Ngudn nude phuc vu san Xuat dat TCCL: ....oveivieieeeeeeeeeoeeeeeeeeereii.

= HE Tong v stall DG S00R oo donin i s s Shan s 1 FbE S e ioRats

2. Trang thiét bi, dung cu san Xuét

Thue trang hoat dong
ciia trang thiét bi, dung

TT| Tén trang, thiét bi lll’?)’(:lg - cu Shhl,:
: Tot | Trung | Kém
binh
I [Trang thiét bi, dung cu hién ¢6
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Trang thiét bi, dung cu san xuét
Dung cu bao goi san phém

Trang thiét bi van chuyén san pham
Thiét bi bdo quan thuc phim

Thiét bi khir tring, thanh tring
Thiét bi vé sinh co s0, dung cu
Thiét b giam sat

Phuong tién rira va khir triing tay
Dung cu luu miu va bao quan mau
Phuong tién, thiét bi phong chong
con trung, dong vat gay hai
I'1|Trang phuc v¢ sinh khi tiép xuc truc
tiép voi nguyen liéu, thuc pham

11 [Trang thiét bi, dung cu dv kién bo sung
1
2
3

III. PANH GIA CHUNG

Didu kién co s vat chét, trang thiét bi hién ¢6 cta co s¢ da dap ung yéu
cau an toan thuc phdm dé san xudt thuc phém theo quy dinh chua?

Nol o'} RN} Fo N LU, N HUST § O} ™

—
o

Trudng hop chua dap tmg yéu cdu an toan thuc phidm theo quy dinh, co
s cam két s& bd sung va hoan thién nhimg trang thiét bi (da néu tai muc 11 ctia
Bang k& trén); ghi cu thé thoi gian hoan thién.

A - P
Cam két cuia co so:

1. Cam doan cac thong tin néu trong ban thuyét minh 1a ding su thét va chiu
trach nhiém hoan toan vé nhiing thong tin da dang ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy dinh vé an toan thuc phém theo quy
dinh./.

Dia danh, ngay....thdng....ndm 20....
DPAIDIEN CO SO
(Ky tén, dong dau)
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Méq 56 04
(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020
cua Thu tuong Chinh phil)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Tu do - Hanh phic

e i T LT p——

Dia danh, ngay ... thdng ... ndm 20

BAO CAO KET QUA KHAC PHUC
RARRENIE oo e R T
I. THONG TIN CHUNG

L BRBEIRE s BwE Ero s S o i rminsr s v e B e

II. TOM TAT KET QUA KHAC PHUC

L6i theo két luin kiém tra ngay..| Nguyén Bién phap

Ll thang.... nam .... ciia ........ nhan sai 16i | khic phuc

Dé nghi co quan kiém tra tién hanh kidm tra va lam tha tuc dé co s
ching toi duge cap Gidy ching nhan co s¢ du diéu kién an toan thyc pham./.

DPAIDIEN CO SO
(Ky tén, dong dau)
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Miu 01. Gidy x4c nhén tAp huin kién thirc vé an toan thwe phim

(Ban hanh kém theo Théng tw sé 13/2020/TT-BCT ngay 18 thdang 6ndm 2020
cua B¢ trucng Bg Coéng Thuong)

TEN DON VIXACNHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phice

GIAY XAC NHAN TAP HUAN KIEN THUC
VE AN TOAN THUC PHAM
Sé: /20.../XNTH-ky hiéu viét tit ctia don vi x4c nhan

Cén ¢t Thong tw S8 .../ TT-BCT v,
...(tén don vi xé4c nhdn).... x4c nhan c4c 6ng/ba thudce td chic:
Tén don vi x4c nhdn: ................... 00 AR s s s
Dia Chi: e et

Gidy chung nhan dang ky doanh nghiép, Gidy chlrng nhan dang ky hd kinh
doanh, cap DO oo semsiviis noi cap: ........

Xac nhan cac ong/ba (co tén trong danh sich kém theo) da dugc tap hudn kién
thirc vé an toan thuc pham theo quy dinh hién hanh.

Gidy nay c6 gid tri trong thoi han 3 nam ké tir ngay chp.

o HGAY...... thang am ...
CHU CO SO XAC NHAN
(ky tén/ déng ddu)
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Mau 02.
Gidy x4c nhén tap huin kiép thire vé an toan thwe phim (Pdi véi tap the)
(Ban hanh kém theo Théong tw s6 13/2020/TT-BCT ngay 18 thdang 6 nam 2020 cia Bé
trirong Bé Cong Thuong)

TEN CO SO SAN XUAT, CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
KINH DOANH Poc lap - Ty do - Hanh phice

GIAY XAC NHAN TAP HUAN KIEN THUC VE AN TOAN THUC PHAM
S6: /20.../XNTHKTATTP
Cén ctr Thong tu séq.../TqT-BCT ngay .... thang ... nam 2020 cta B trudng B
Cong Thuong stra doi, bo sung, bdi bo mdt s6 quy dinh vé dicu kién dau tu kinh
doanh trong mdt s6 Iinh vuc thugc pham vi quan ly nha nudc cia B Cong
Thuong;

Can cir két qua kiém tra kién thue vé an toan thuc pham theo quy dinh tai Quyét
dinh S4... /QD BCT ngay...thang...nam 2020 cia Bo truong Bd Cong Thuong
vé viéc...

Tén Co s6 san xudt, kinh doanh: ..........ccveeveevvevviienneennne

PR ChLY i i i st s s

Gidy ching nhén déng ky kinh doanh/Glay chimg nhén dang ky doanh
nghiép/Gidy ching nhan dau tu (néu c6) sb: ... chp ngdy: ... noi cap:
Dién thoai: ..ccceveevveenrne. LT ——

Xac nhén cac ong/ba co tén theo danh sach kem theo dé duge tdp huén kién thtc
v& an toan thuc phim va da dat két qué kiém tra kién thirc vé an toan thyc phim
tai budi kiém tra ngay... thang.... nam ..... theo quy dinh hién hanh.

Gidy nay c6 gi tri trong thoi han 3 nam ké tir ngay cép.

........... y ngc‘zy......thcfng.... nam....
CHU CO SO XAC NHAN
(ky tén/dong dau)
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Danh sach kém theo Gidy xdc nhan tap huéin kién thic vé an toan thue pham

SOiveeiiiinn. /20../XNTHKTATTP
X . B0 phan
Sé Hp chiéu/ Nﬁaﬁﬁtzg;g/ hién
TT | HovaTén | Nam | Niv CI\'/IND/fhe CMND/ thé cin ‘dan.gﬂ
cin cude i lam viéc

tai co' s¢
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Mgu s6 05a
(Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020 ciia
Chinh phi)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic
GIAY CHUNG NHAN
CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THUY'C PHAM

PHONG KINH TE/KINH TE HA TANG QUAN.....
CHUNG NHAN
0§y S SV ————
LOAL BTN SAN BUATI cosasssimrosesnnmnssossssamsassssssasmsmessysosssssyasss
CHINOO SO commsmemmumnssasremmsivsmssos miss O —
DA CHE SAN XUATE o cercnnoiinaussswaissasxssunmmsssaamsismsssnso svissemmmimiaa
DIEN THOAL ...ccovuvereernveereeeerensasenes FAES snsevmmsyersanissess

DU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM THEO QUY PINH

SO CAP.eeeviiieeeeeee, /GCNATTP- ATTP P4 Nang, ﬂgély ..... thang.....nam....
Gidy ching nhan c6 hiéu lyc dén TRUONG PHONG

BRAY e XA s B 55554 s (Ky tén, dong ddu)

(1): Ghi cu thé tén nhém san pham thuc phim sdn xuét
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4. Thi tuc cap gidly chirng nhin di diéu kién an toan thwe pham doi
v6i co' s¢' san xuat, kinh doanh thwe pham néng, 1im, thiy san

a) Trinh tu thue hién:

Buwée 1: To chiie, ca nhan san xuat, kinh doanh thue pham néng, 1am,
thiry san nop ho so qua hé thong dich vu cong tryc tuyén hodic buu dién hoic
nop truc tiép tai B6 phan Tiép nhén va Tra két qua thudc Van phong UBND
quan, huyén vao tit ca céc ngay lam viéc tir thir hai dén thi sdu, trir cac ngay 18
theo quy dinh.

Bwée 2: B6 phan T1ep nhan va tra két qua nhan da hd so, chuyen Phong
chuyén mén (phong Kinh té¢ hoic phong Nong nghiép va phat trién néng thén
hodc phong Kinh té - Ha tdng)

Trong thoi han 15 ngay lam viée ké tir ngay nhan dt héd so hop 18, phong
chuyén mén t6 chire kiém tra thuc té dleu kién dam bao an toan thuc pham tai co
s& san xuat, kinh doanh thuc pham; néu du didu kién thi phai cap Giay chung
nhin co s& du didu kién an toan thuc phim. Tr wdng hop khéng cip Gidy chimg
nhéan phai tra 161 bang van ban va néu rd 1y do.

Phong chuyén mén tra két qua dén B6 phén Tiép nhan va Tra két qua dé
giri tra két qua cho t6 chirc, ¢4 nhan.

b) Cach thire thye hién: Nop qua hé thdng dich vu cong truc tuyen hodc
qua dudng buu dién hodc ndp truc tiép tai B6 phan Tiép nhan va Tra két qua
thugc Van phong UBND quén, huyén.

¢) Thanh phan ho so:
- Don dé nghi cép Gidy chimg nhén co s& dii diéu kién an toan thuc
pham,;
- Ban thuyét minh vé co s& vt chit, trang thiét bi, dung cu bao dam diéu
kién vé sinh an toan thuc phdm cla co sé theo quy dinh;

Céac thanh phan ho so sau co thé gui khi ndp hd so hodic cung cép cho
Doan tham dinh khi dén thim dinh thuc té tai co so:

- Ban sao Gidy ching nhén dang ky ho kinh doanh hodc ding ky hop tac
x4,

- Ban sao Gidy x4c nhén du strc khoe cua chi co s¢ va ngudi truc tiép san
xuét, kinh doanh thue phim do co sé y té cép huyen trr 1én cép;

- Gidy x4c nhan da dugc tap huan kién thirc v& an toan thuc phim ctia chu
co s¢ va cia nguoi truc tlep san xuét, kinh doanh thuc phim theo quy dinh.

d) S6 lwgng ho so: 01 bd.

d)Thoi han gidi quyét: 15 ngay 1am viée

e) Doi tug ng thwe hién thi tuc hanh chinh: Co s6 san xuét, kinh doanh
thuc pham c6 Gidy chu*ng nhan déng ky ho kinh doanh hodc Glay chimg nhén
ddng ky hop tic xa va c6 dang ky nganh nghé san xuit, so ché, ché bién, kinh

doanh san pham nong 14m thiy san thude pham vi quan ly ctia Bo Nong nghiép
va Phat trién ndng thén
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g) Co quan thyc hién thi tyc hanh chinh: Phong Kinh té hoic phong
Noéng nghiép va Phat trién néng thén hodc phong Kinh té - Ha tang.

h) Két qua thywe hién thii tue hanh chinh: Gidy ching nhén co s& du
dleu kién an toan thuc phdm theo MAu tai Phu luc IV ban hanh kém theo Théng
tw 56 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25/12/2018.

i) Phi:

Phi tham dinh cap G1ay chirng nhén an toan thuc pham dbi véi co 6 san
xuét, kinh doanh thuc pham ndng, 1am, thity san: 700.000 dong/lan/co s

k) Tén mau don, mau to khai: khong

1) Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Co s& sin xuét,
kinh doanh thyc pham nong, lam, thiy san phai dap ing cac quy dinh tuong tmg
tai Biéu: 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 54, 55
Luat An toan thuc phim sb 55/2010/QHI12 ngay 17 thang 06 nam 2010 cua
Québe hoi.

m) Cin civ phap ly caa thi tue hanh chinh:
- Luat An toan thuc phdm nim 2010;

- Nghi dinh sb 15/2018/ND CP ngay 02 thing 02 ndm 2018 cua Thu
twéng-Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cta Luat An toan thuc
pham;

- Théng tu sb 44/2018/TT-BTC ngay 07 thang 05 ndm 2018 cua Bo
truéng Bo tai chinh vé viée Sta dbi, bd sung mot s6 didu cua Théng tu sb
285/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nim 2016 quy dinh mic thu, ché do thu,
ndp, quan ly phi, & phi trong céng tac thi y; Théng tuw 286/2016/TT-BTC ngay
14 thang 11 nam 2016 cua Bo trudng Bo Tai chinh quy dinh mire thu, ché d@b
thu, ndp, quan ly va st dung phi thAm dinh quéan ly chét lugng, an toan thuc
phém trong linh vuc ndéng nghiép;

- Théng tu 6 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25 thang 12 nim 2018 cta Bd
truong B Nong nghiép va Phat trién nong thén Quy dinh viée tham dinh, chiing
nhén co s& san xuat, kinh doanh thuc phdm néng, 1am, thity san du diéu kién an
toan thuc pham thude pham vi quan ly ciia B Nong nghiép va Phit trién nong
thon;

- Thong tu sb 32/2022/TT—BNNPTNT ngay 30 thang 12 nim 2022 cta B6
truong Bo Nong nghiép va Phat trién ndéng thon Stra (1‘01 b6 sung mét sb Thong
tu quy dinh viéc thim dinh, ching nhén co s& san xuét, kinh doanh thuc pham
nong, lam, thiuy san da d1eu kién an toan thuc phim thude pham vi quan ly cua
Bd Nong nghiép va Phat trién nong thén;

- Quyét dinh s 371/QD-BNN- QLCL ngay 19 thang 01 nim 2023 cta B
Nong nghiép va Phat trién nong thon vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh duge
stra dbi, bd sung linh vuc quan 1y chit lugng néng 1am san va thuy san thudc
pham vi chirc nang quan ly ctia B4 Nong nghiép va Phat trién nong thon.
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- Quyét dinh s 31/2018/QB—UBND ngay 28 thang 9 nam 2018 cua Uy
ban nhén dan Thanh phd Pa Néng v& viéc ban hanh Quy dinh phan c6ng, phan
cap, phdi hop quan ly an toan thuc phém trén dia ban Thanh phd Da Néng;

- Quyét dinh sb 10/2022/QB-UBND ngay 04 thang 5 nam 2022 cua Uy
ban nhan dan Thanh pho Pa Ning sira d6i, b6 sung mét sb didu cia quy dinh
phan cong, phén cép, phdi hop quan ly an toan thyc phdm trén dia ban Thanh
phé Pa Nang ban hanh kém theo Quyet dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 thang
9 ndm 2018 ctia UBND thanh ph6 Da Néng.
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Phu luc IV
MAU GIAY CHUNG NHAN )
CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25/12/2018 cia
Bj trudng Bg Néng nghiép va Phat trién nong thon)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc lap - Tw do - Hanh phiic
.. GIAY CHUNG NHAN "
CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

PHONG KINH TE / PHONG NONG NGHIEP VA
PHAT TRIEN NONG THON
CHUNG NHAN / CERTIFICATION

Co sd/ Establishment:

Ma s6/ Approval number:

Dia chi/ Address:

bién thoai/ Tel: Fax:

bu diéu kién an toan thye pham deé san xuét, kinh doanh sin pham:

Has been found io be in compliance with food safety regulations for following

products.
1.
2
3.
Sb cAp/ Number: / XXXX/NNPTNT-YYY
C6 hiéu lyc dén ngay thang  nam  /Valid until (date/month/year)
(*) va thay thé Gidy ching nhén sb: ....... cip ngay thang  nam
and replaces The Certificate N°... ... ... issued on (day/month/year)
....,ngay thang nam
..., day/month/year
TRUONG PHONG

(ky tén, dong diu)

XXXX: 4 chiz 56 ciia ndm cdp gidy

YYY: chit viét (it tén Tinh, Thanh phd' theo tén viét tét dia phuang, noi co 56 SXKD dwoe tham dinh, chitng nhan
it diéu kién ATTP.

(*): Ghi trong trueéng hop Gidy chimg nhdn duge cdp lai
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5. Thi tuc cap lai Gidy chirng nhan da didu kién an toan thwe phim
di véi co so sin xuat, kmh doanh thue pham nong, lam, thiy san (trudc 06
thang tinh dén ngay glay chirng nhén hét han)

a) Trinh tyu thwe hién:

Buée 1: T6 chic, ca nhén san xuét, kinh doanh thue pham néng, 1am,
thiy san nop hd so qua hé thong dich vu cong truc tuyén hodc buu dién hodc
ndp truc tiép tai B4 phén Tiép nhén va Tra két qua thudc Vin phong UBND
quén, huyén vao tt ca cdc ngay 1am viéc tir thir hai dén thir séu, trir cac ngay 18
theo quy dinh.

Buée 2: Bo phan Tiép nhan va Tra két qua nhin di hd so, chuyén phong
chuyén mén (phong Kinh té hoic phong Néng nghiép va Phét trién nong thon
hoic Phong Kinh té - Ha téng)

Trong thoi han 15 ngay, ké tlr ngay nhan da hd so hop 18, co quan nha
nude co tham quyén kiém tra thuc té dleu kién bao dam an toan thuc pham tai
co s& san xuat, kinh doanh thuc phdm; néu da diéu kién thi phai cép Gidy ching
nhan co s& da diéu kién an toan thuc phém; truong hop tu chdi thi phai tra loi
bing vin ban va nédu rd 1y do. _

Phong chuyén mén tra két qua dén Bo phan Tiép nhan va Tra két qua dé
gt tra két qua cho t6 chiic, c4 nhén.

b) Cach thire thuwe hién: Nop qua hé théng dich vu céng truc tuyén hosc
qua duong buu dién hodac ndp truc tiép tai B phan Tiép nhén va Tra két qua
thudc Van phong UBND quén, huyén.

¢) Thanh phan hd so:

- Pon d& nghi cdp Gidy chimg nhan co s& di diéu kién an toan thuc
phém;

- Ban thuyét minh v& co s& vit chat, trang thiét bi, dung cu bao dam diéu
kién vé sinh an toan thuc phim ctia co sé theo quy dinh.

Céc thanh phan ho so sau co thé guri khi nop hd so hodc cung cép cho
Doan thim dinh khi dén thdm dinh thuc té tai co sé:

- Ban sao Gidy chimg nhin ding ky ho kinh doanh hodc ding ky hop tac
X4;

- Ban sao Gidy x4c nhén du stc khoe ciia chii co s¢ va nguoi truc tiép san
xuat, kinh doanh thuc pham do co sé'y té cép huyén tror 1én cp;

- Gidy x4c nhéan da dugc tap huan kién thirc vé an toan thuc pham cta chi
coO SO va cua nguoi truc tlep san xuét, kinh doanh thuc phim theo quy dinh.

d) S6 lwgng ho so: 01 bo.

d)Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viée

e) P6i twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Co s& san xuét, kinh doanh
thyc phdm c6 Gidy ching nhén ding ky ho kinh doanh hodc Gidy ching nhan
dang ky hop tic xd va c¢6 dang ky nganh nghé san xuét, so ché, ché bién, kinh
doanh san phim néng lam thiy san thudc pham vi quéan Iy ctia B6 Nong nghiép
va Phét trién nong thon.
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g) Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Phong Kinh t€ hodc phong
No6ng nghiép va Phét trién néng thon hoac phong Kinh té - Ha tang.

h) Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhan co s¢ du
d1eu kién an toan thyc pham theo Mau tai Phu lyc IV ban hanh kém theo Thong
tur s6 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25/12/2018.

i) Phi:

Phi thim dinh cAp Glay chiig nhén an toan thyc pham d6i voi co so san
xudt, kinh doanh thuc pham nong, lam, thay san: 700.000 ddng/lan/co s6.

k) Tén miu don, miu to khai: Khong

) Yéu ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Co so san xuét
kinh doanh thuc pham néng, 1am, thily san phai dap tmg cac quy dinh tuong tng
tai Piéu: 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 54, 55
Luat An toan thuc pham s6 55/2010/QH12 ngay 17 thang 06 nim 2010 cua
Quéc hdi.

m) Cin ctr phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat An toan thyc phdm nam 2010;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02 thang 02 nim 2018 cta Tha
tuéng Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh moét sd diéu cua Ludt An toan thuc
phém;

- Thong tu s6 286/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nim 2016 cua Bo
truwdng B4 tai chinh Quy dinh murc thu, ché db thu, ndp, quan ly va str dung phi
thadm dinh quan 1y chét luong, an toan thuc pham trong linh virc néng nghiép;

- Thong tu sé 44/2018/TT-BTC ngay 07 thang 05 nam 2018 cia B
truong Bo tai chinh vé viée Stra ddi, bd sung mdt s6 diéu cua Thong tu sb
285/2016/TT-BTC ngay 14 thang 11 nim 2016 quy dinh muc thu, ché d6 thu,
nop, quan ly phi, I& phi trong cong tac thi y; Thong tu 286/2016/TT-BTC ngay
14 thang 11 ndm 2016 cua Bé truéng Bo Tai chinh quy dinh muc thu, ché do
thu, ndp, quan Iy va sir dung phi thdm dinh quan 1y chét lwong, an toan thuc
pham trong linh vure néng nghiép;

- Théng tu s6 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25 thang 12 ndm 2018 cta Bo
truong Bo Nong nghi€p va Phat trién néng thén Quy dinh viée tham dinh, chimg
nhan co s& san xudt, kinh doanh thuc phim néng, 1am, thity san du diéu kién an
toan thuc phim thudc pham vi quan 1y ctia Bd Néng nghiép va Phat trién nong
thon;

- Théng tu s6 32/2022/TT- BNNPTNT ngay 30 thang 12 nam 2022 cua Bo
truong Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon vé viéc stra do1 bd sung mot sb
Thong tu quy dinh viéc thdm dinh, chiing nhén co s& san xudt, kinh doanh thuc
phim néng, 1am, thiy san da d1eu kién an toan thuc pham thudc pham vi quan ly
ctia B6 Nong nghiép va Phét trién néng thén;

- Quyét dinh 371/QP-BNN- QLCL ngay 19 thang 01 ndm 2023 caa Bo
truong Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon vé viéc cong bd thu tuc hanh
chinh dugc sira dbi, bd sung linh vuc quan Iy chét luong néng 1am san va thay
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san thudc pham vi chirc ning quan Iy ctia Bo Nong nghiép va Phét trién néng
thon;

- Quyét dinh sb 31/2018/Qb- UBND ngay 28 thang 9 ndm 2018 cta Uy
ban nhan dén Thanh phd Pa Néng vé viéc ban hanh Quy dinh phan cdng, phén
cap, phdi hop quéan ly an toan thuc pham trén dia ban Thanh phé Pa Ning;

- Quyét dinh sb 10/2022/QB UBND ngay 04 thang 5 ndm 2022 cua Uy
ban nhan dan Thanh pho Da Néng stra ddi, bd sung mot s6 diéu ctia quy dinh
phén céng, phén cép, phéi hop quan ly an toan thye pham trén dia ban Thanh
phé Pa Ning ban hanh kém theo Quyet dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 thang
9 ndm 2018 ctia UBND thanh phé Pa Néng.
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Phu luc IV
MAU GIAY CHUNG NHAN CO SO PU PIEU KIEN
AN TOAN THUC PHAM
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 38/2018/TT- BNNPTNT ngay 25/12/2018 cia
B§ truong Bé Néng nghiép va Phdt trién néng thén)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY CHUNG NHAN
CO SO DU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

PHONG KINH TE / PHONG NONG NGHIEP VA
PHAT TRIEN NONG THON
CHUNG NHAN / CERTIFICATION

Co so/ Establishment:

Mi s6/ Approval number:

Dia chi/ Address:

Dién thoai/ Tel: Fax:

Dii diéu kién an toan thue pham dé san xuét, kinh doanh san phim:

Has been found to be in compliance with food safety regulations for following

products:
1.
2
3'1
SO cap/ Number: / XXXX/ NNPTNT-YYY
Co hiéu luc dén ngay thaing ~ ndm  /Valid until (date/month/year)
(*) va thay thé Gidy ching nhan sé: ....... cép ngay thang  ndm
and replaces The Certificate N°... ... ... issued on (day/month/year)
ey DAY théng‘ nam
TRUONG PHONG

(ky tén, dong déu)

XXXX: 4 chit so ctia ndm cdp gidy

YYY: chik viét tit tén Tinh, Thanh phé theo tén viét tdt dia phitong, noi co sé SXKD dwoc tham dinh, chimg nhdn
dit diéu kién ATTP.

(*): Ghi trong truong hgp Gidy chimg nhdn duge cdp lai
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6. Thii tuc xac nhin Bin cam két dam bao an toan thwe pham (‘1‘01 voi
co s& san xuat, kinh doanh, nong, lim, thiy san khong thudc dién cap glay
chitng nhin co sé di diéu kién an toan thwe pham

a) Trinh tw thue hién:

- Bude 1: T chirc, c4 nhan san xuét, kinh doanh thuc phim nop hé so qua
hé thong dich vu cong truc tuyén hoic buu dién hodc ndp truc tiép tai Bo phan
Tiép nhén va Tra két qua thugc Van phong UBND quan, huyén vao céc ngly
lam viéc tir thir hai dén thir sau.

- Bude 2: B6 phan Tiép nhan va Tra két qua nhén du hd so hop 18, chuyén
Phong kinh té hodc Phong Kinh té - Ha tang hodc Phong Noéng nghiép va Phat
trién nong thon xit 1y, xac nhan vao ban cam két.

- Buéc 3: Bo phan Tiép nhan va Tra ket qua giao két qua cho cong dan, tb
chtre. )
b) Cich thirc thue hién: Hb so nop tai B phan Tiép nhan va Tra két qua

thuoc Vin phong UBND cép huyén hoic qua dlCh vu cong tryc tuyén hodc ndp
qua dudng buu chinh cong ich.

¢) Thanh phin hd so: Ban cam két san xudt, klnh doanh thuc phim
nong, 1am, thiy san an toan (theo mau tai Phu luc I ban hanh kém theo Théng tu
s6 17/2018/TT-BNNPTNT cta Bo truéng Bo Nong nghiép va Phat trién néng
thon).

d) S6 lrong hd so: 01 bd
d) Thoi han gidi quyét: 03 ngay
¢) Poi twgng thue hién thi tuc hanh chinh:

Céc co s& khong thue dién clp Glay chimg nhén co so du diu kién an
toan thuc pham theo quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d, d khoan 1 Piédu 12 ‘Nghi
dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 22/02/2018 quy dinh chi tiét thi hanh mét sb didu

ctia Ludt An toan thuc pham, bao gdm:
- San xuat ban diu nho 1¢;

- San xuét, kinh doanh thuc phim khéng ¢6 dia diém cb dinh, trir tau ca
c6 chiéu dai 16n nhét tir 1 mét trd 1én;

- So ché nho 1é;

- Kinh doanh thuc pham nho 1¢;

- Kinh doanh thuc phdm bao goi sén.

g) Co quan thyc hién thd tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodc Phong
Kinh té - Ha tang hodc Phong Néng nghiép va Phat trién néng thén cap huyen

h) Két qua thye hién thi tue hanh chinh: Ban cam két san xuét, kinh
doanh thuc pham néng, 1am, thily san an toan.

Thoi han hidu luc ctia két qua: 03 nim ké tir ngdy cép.

i) Lé phi: khéng co

k) Tén mau don, miu to khai: Ban cam két san xuat kinh doanh thuc
phim néng, 1am, thiy san an toan.
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I) Yéu ciu, diéu kién thuwe hién thi tuc hanh chinh: khéng cé

m) Cin cir phz’lp ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cia Chinh phu Quy
dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu clia Luat An toan thuc pham;

- Théng tu sb 17/2018/TT-BNNPTNT ngdy 31 thang 10 ndm 2018 ctia Bo
truong B Nong nghi€p va Phat trién n6ng thoén quy dinh phuong thie quéan ly
didu kién bao dam an toan thuc pham d6i vi co s& san xuat, kinh doanh néng
1am thuy san khéng thudc dién cap Gidy chimg nhén co s da dleu kién an toan
thwc pham thudc pham vi quan ly ctia Bo Nong nghiép va Phét trién ndng thon;

Quyet dinh s& 31/2018/QD-UBND nga 28/09/2018 cua UBND thanh
phd Pa Ning vé viéc ban hanh Quy dinh phan cong, phan cép, phdi hop quan ly
an toan thyc phdm trén dia ban thanh phd Pa Néng;

- Quyét dinh s6 10/2022/Qb-UBND ngay 04 thang 5 nam 2022 cua Uy
ban nhan dan Thanh pho Da Nang stra dbi, bo sung mot s6 diéu cua quy dinh
phén cbng, phan cép, phdi hop quan ly an toan thuc phim trén dia ban Thanh
phd Pa Ning ban hanh kém theo Quyet dinh 31/2018/QD-UBND ngay 28 thang
9 ndm 2018 cia UBND thanh phé Pa Ning.
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PHU LUC 1
MAU BAN CAM KET SAN XUAT KINH DOANH THUC PHAM AN TOAN
(Ban hanh kém theo Théng tuesé 17/2018/ TT-BNNPTNT' ngay 31 thng 10nam 2018
ctia B trudéng B Néng nghiép va Phdt trién néng thén)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doe lap - Tu do - Hanh phiic

...... , ngay ... thang ... nam 20...

BAN CAM KET
sin xuét, kinh doanh thwe phim nong lam thiy san an toan
Kinh gui: ...... (tén co quan quan ly)

g\ if - L ————

S5 chung minh thu hogc the cin cude hoge mé sd dinh danh cong dn: .............
Negay cap ....................................................... No1cap ...............................................
Chii corso sanxuat, kmhdoanh ..................................................................................
Dia diém S0 XUAL KN dOBNN: oo sss s,
TR iR R R R
BB THORT vovecnisasismssmsinmaimssin g SBHE svimsmmssssrosssnssizions |55 317 11

Mat hang san xuét, kinh doanh:

Noi tiéu thu san pham:

Téi xin cam két thuc hién day du cac yéu cdu bao dam an toan thuc pham
theo quy dinh ctia phap luat hién hanh trong:

Trong trot O Chéan nuéi o

Nuéi tréng thiy san o Khai thac, san xuét mudi o

Thu hai, ddnh bat, khai thac nong lam thiy san o

San xuét, kinh doanh thuc phdm khong c6 dia diém cb dinh o

So ché nho 1& o

Kinh doanh thue phdm néng 14m thiy san nhd 1é, kinh doanh thuc pham
bao goi san O

Néu ¢6 vi pham, chiing tdi xin hoan toan chiu trach nhiém truée phap luét.

Ban cam két nay dugc lam thanh 02 ban ¢6 gié tri nhu nhau, co quan quén
ly gitr 01 ban, co so gilr 01 ban.

Xéc nhin cia Co quan tiép nhén Chii co sé san xuat, kinh doanh
ban cam két (Ky, ghi ¥o ho tén)
(Ky tén, dong dau)










